
Thiết bị điều khiển
CDSV-P20-A
Số bộ phận: 8217573

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Chiều dài dây dẫn tối đa 3m
Các yếu tố vận hành 3 nút
Chống phân cực cho tất cả các kết nối điện
Khả năng chống quá tải có sẵn
Dải điện áp hoạt động DC 15 V...30 V
Mức tiêu thụ dòng điện tại điện áp vận hành định mức Điện: <= 100 mA
Tiêu thụ điện tối đa 20 mA
Dấu hiệu KC KC-EMV
Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion Phù hợp cho sản xuất pin với giá trị Cu/Zn/Ni giảm (F1a)
Độ phù hợp sử dụng trong phòng sạch, được đo theo tiêu chuẩn ISO
14644-14

Loại 4 theo ISO 14644-1

Nhiệt độ bảo quản -20 °C...80 °C
Độ ẩm tương đối 0 - 85 %
Mức độ bảo vệ IP40
Lớp bảo vệ III
Nhiệt độ môi trường xung quanh 0 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm 21 g
Mức tiêu thụ điện năng 0.5 W
Điện áp hoạt động danh định DC 24 V
Chiều cao vận hành định mức <= 2000 m NHN
Kiểu hiển thị LCD phát sáng
Chỉ báo sẵn sàng thông qua đèn nền
Chỉ báo trạng thái LED xanh lam = trạng thái bình thường

LED đỏ = lỗi
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ PA gia cố
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